	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	[ghi số hiệu hạng mục]
	[ghi tên]
	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]

	1 
	Bình khí chuẩn CO
	Bình khí chuẩn CO (Phần trăm nồng độ 1%, dung tích bình 40L)

	2 
	Bình khí chuẩn H2S
	Bình khí chuẩn H2S (Phần trăm nồng độ 0.1%, dung tích bình 40L)

	3 
	Bình khí chuẩn NO2
	Bình khí chuẩn NO2 (Phần trăm nồng độ 0.1%, dung tích bình 40L)

	4 
	Nguồn thấm (hợp chất hữu cơ) 
	Nguồn thấm máy V-OVG (hợp chất hữu cơ benzen, toluen, styren) 

	5 
	Chíp cảm biến MOS đo khí CO
	Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: CO (10 -500 ppm)

	6 
	Chíp cảm biến MOS đo khí H2S
	Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: H2S (1 -200 ppm)

	7 
	Chíp cảm biến MOS đo khí VOCs
	Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: VOC (1 -300 ppm)

	8 
	Chíp 1 cảm biến MOS đo khí NO2
	Cảm biến MOS có khả năng phát hiện: NO2 (0.05-10 ppm)

	9 
	Chíp 2 cảm biến MOS đo đa khí
	Chip 2 cảm biến MOS có khả năng phát hiện: CO (1-1000ppm); NO2 (0.05-10 ppm); H2 (1-1000 ppm)

	10 
	Chíp 3 cảm biến MOS đo đa khí
	Chip 3 cảm biến MOS có khả năng phát hiện H2 (1 - 1000 ppm); NH3(1 - 500 ppm); VOCs (1 - 500 ppm); CH4 (>1000 ppm)

	11 
	Card thu thập dữ liệu
	Card thu thập dữ liệu Tốc độ lấy mẫu tối đa: 250 kS/s; Độ phân giải: 16 bit; Số kênh đầu vào: 4 DI.16 AI; Số kênh đầu ra: 4 DO.  2 AO)

	12 
	Mạch công suất MOSFET cấp nhiệt
	Mạch công suất MOSFET cấp nhiệt có Đầu vào: Điện áp: 3-20VDC; dòng: 5mA; Đầu ra: Điện áp: 5 ~ 36V; dòng: 5A - 20A) 

	13 
	Vi điều khiển Arduino Mega 2560
	Vi điều khiển Arduino Mega 2560 (54 chân số, 16 chân tương tự)

	14 
	Van điều khiển điện khí nén 5/2
	Van điều khiển điện khí nén 5/2 (Áp suất hoạt động: 0 ~ 9kg/m2 (0 ~ 0.9 MPa))

	15 
	Van khí nén 1 chiều
	Van khí nén 1 chiều (thường đóng/NC; Áp suất hoạt động: 0 ~ 9kg/m2 (0 ~ 0.9 MPa))

	16 
	Van khí nén 1 chiều
	Van khí nén 1 chiều (thường mở/NO; Áp suất hoạt động: 0 ~ 9kg/m2 (0 ~ 0.9 MPa))

	17 
	Bộ điều khiển dòng khí MFC và phụ kiện kèm theo
	Bộ điều khiển dòng khí MFC (Độ chính xác: 0,1%; điện áp 1-5V, dòng: 4-20 mA; đơn vị hiển thị: 10/100/500 SCCM; kết nối: RS232) và phụ kiện kèm theo

	18 
	Adapter nguồn DC 12V
	Adapter nguồn DC 12V (đầu vào: 110V - 240 VAC; tần số: 50-60Hz; đầu ra: 12 VDC)

	19 
	Khẩu trang y tế
	Khẩu trang y tế

	20 
	Găng tay cao su
	Găng tay cao su

	21 
	Ống nhựa Teflon D6xD8
	Ống nhựa Teflon D6xD8

	22 
	Điện trở dán SMD 1206
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Điện trở dán SMD 1206 (một số giá trị khác nhau)

	23 
	Điện trở chân cắm
	Điện trở chân cắm (một số giá trị khác nhau)

	24 
	Cuộn cảm
	Cuộn cảm (một số giá trị khác nhau)

	25 
	Tụ điện
	Tụ điện (một số giá trị khác nhau)

	26 
	Màn hình OLED
	Màn hình OLED 

	27 
	Mạch gia công PCB
	[bookmark: _GoBack]Mạch gia công PCB



